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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 10/8/2021

	TT

	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	11/2021/TT-BTNMT
	06/8/2021
	Ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	22/9/2021
	

	1. 
	Bộ Y tế
	3657/QĐ-BYT
	01/8/2021
	Phân bổ 63 xe tiêm lưu động do Công ty THACO hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	63/2021/TT-BTC
	29/7/2021
	Thông tư quy định lập, quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế; điều tra các vụ việc cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh
	13/9/2021
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	60/2021/TT-BTC
	21/7/2021
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá
	03/9/2021
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	21/CT-TTg
	05/8/2021
	Chỉ thị về nâng cao hiệu quả thực hiện và đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thu nhập gắn với đặc thù cơ quan quản lý hành chính nhà nước
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	1477/QĐ-BTC
	06/8/2021
	Giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	68/2021/TT-BTC
	06/8/2021
	Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
	
	

	1. 
	Bộ Y tế
	6401/BYT-KHTC
	07/8/2021
	hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19.
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	67/2021TT-BTC
	10/8/2021
	Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1383/QĐ-TTg
	04/8/2021
	Quyết định Phê duyệt Đề án “Tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025”
	
	

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1560/QĐ-BTNMT
	09/8/2021
	Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một sốgiải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn
	
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5090/BKHĐT-ĐTNN
	04/8/2021
	Triển khai các thủ tục đầu tư trực tuyến trên Hệ thống Thông tin quốc gia về đầu tư
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	8878/BTC-QLNO
	09/8/2021
	Bổ sung thuyết minh đối với một số nội dung tại Dự án “Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai” và Dự án “Phát triển CSHT thích ứng với BĐKH hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc” sử dụng vốn vay Nhật Bản
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	5366/VPCP-CN
	05/8/2021
	V/v công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	3461/QĐ-BNN-PCTT
	04/8/2021
	Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	3461/QĐ-BNN-PCTT
	04/8/2021
	Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
	
	

	1. 
	Bộ Ngoại Giao
	2/BNG-VP
	10/8/2021
	Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2019/TT-BNG ngày 18/7/2019 quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao./.
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	5255/VPCP-KGVX
	31/7/2021
	Bổ sung nội dung Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021
	
	

	1. 
	Bộ Y tế
	6212/BYT-MT
	02/8/2021
	V/v vệ sinh khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4828/BNN-VP
	02/8/2021
	V/v hỗ trợ, bố trí tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Nông nghiệp
	
	

	1. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	2737/BVHTTDL-VHDT
	03/8/2021
	Dừng tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính lần thứ VII tại tỉnh Sơn La, năm 2021
	
	

	1. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2913/BTTTT-THH
	03/8/2021
	V/v đẩy mạnh triển khai quét mã QR tại các địa điểm công cộng tại các địa phương chưa áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	4644/BCT-TTTN
	02/8/2021
	Bổ sung danh sách ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động tại chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu
	
	

	1. 
	Bộ Y tế
	6288/BYT-MT
	04/8/2021
	giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	5328/VPCP-KGVX
	04/08/2021
	V/v ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lực lượng y tế tư nhân tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19
	
	

	1. 
	Bộ Y tế
	6386/BYT-MT
	06/8/2021
	Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19
	
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	5407/VPCP-KGVX
	06/8/2021
	Tổ chức hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
	
	

	1. 
	Chính phủ
	86/NQ-CP
	06/8/2021
	Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid 19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV
	
	

	1. 
	Chính phủ
	78/2021/NĐ-CP
	01/8/2021
	Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
	15/9/2021
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	08/2021/TT-BNNPTNT
	03/8/2021
	Về việc Ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) tinh.
	04/8/2021
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	4906/BNN-VP
	04/8/2021
	Rà soát kế hoạch sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19
	
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	21/2021/TT-BGDĐT
	01/7/2021
	Thông tư 21/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông kèm theo Quyết định 02/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
	16/8/2021
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	3277/BGDĐT-KHTC
	04/8/2021
	Thực hiện chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh Covid-19
	
	

	1. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	2513/VBHN-BLĐTBXH
	04/8/2021
	Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
	
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	3320/BGDĐT-GDTX
	06/8/2021
	Triển khai Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"
	
	

	1. 
	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	2583/LĐTBXH-VP
	07/8/2021
	Hướng dẫn báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
	
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2559/QĐ-BGDĐT
	06/8/2021
	Ban hành Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
	
	

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	3366/BGDĐT-KHTC
	10/8/2021
	Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 năm 2021
	
	

	1. 
	Bộ Nội vụ
	3759/BNV-CCHC
	02/8/2021
	V/v hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	3458/QĐ-BNN-TCLN
	03/8/2021
	Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1078/QĐ-BKHĐT
	06/8/2021
	Ban hành đề cương và danh mục Báo cáo chuyên đề tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	3498/QĐ-BNN-TCLN
	09/8/2021
	Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	1921/QĐ-BCT
	05/8/2021
	Quyết định sửa đổi, bổ sugn Quyết định số 1724/QĐ-BCT ngày 07/7/2021 về việc thành lập BCĐ cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho Tp.HCM và các tỉnh phía Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
	
	

	1. 
	Bộ Công Thương
	4748/BCT-ĐTĐL
	06/8/2021
	Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4
	
	

	1. 
	Chính phủ
	77/2021/NĐ-CP
	01/8/2021
	Nghị định Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
	01/8/2021
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	15/2021/TT-BGTVT
	30/7/2021
	Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	15/9/2021
	





2

